
 Ghi chú  

 Tổng số 

 Vốn tập 

trung 

trong 

nước 

 Từ nguồn 

thu sử 

dụng đất  

TỔNG CỘNG 695.196 43.548 25.807 17.741

I Dự án chuyển tiếp 486.314 6.007 4.607 1.400

1
Kênh tiếp nước Biển Lạc - Hàm Tân, huyện 

Tánh Linh và huyện Hàm Tân

 Ban QLDA ĐTXD 

các công trình 

NN&PTNT 

1497/QĐ-UBND 

ngày 01/6/2009; 

591/QĐ-UBND 

ngày 09/3/2021

    449.152        3.700         2.700         1.000   

2
Nhà làm việc Ủy ban nhân dân xã Phan Hòa, 

huyện Bắc Bình

UBND huyện Bắc 

Bình

203/QĐ-SKHĐT 

ngày 20/5/2021
       7.689           540            540   

3
Nhà làm việc Ủy ban nhân dân xã Hồng Thái, 

huyện Bắc Bình

UBND huyện Bắc 

Bình

 187/QĐ-SKHĐT 

ngày 17/6/2022
       8.497           200            200   

 BIỂU 1:

 PHÂN KHAI CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 

 NGUỒN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC VÀ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT 

ĐVT: Triệu đổng

 (Đính kèm Nghị quyết số  13/NQ-HĐND ngày 09 tháng 5 năm 2023 của HĐND tỉnh) 

 Bổ sung  kế hoạch vốn năm 2023 

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 
 Quyết định phê 

duyệt dự án đầu tư 

 Tổng mức 

đầu tư 

1
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4
Nhà làm việc Uỷ ban nhân dân xã Phan 

Thanh, huyện Bắc Bình

UBND huyện Bắc 

Bình

 211/QĐ-SKHĐT 

ngày 22/6/2022
       7.185           200            200   

5
Nâng cấp, mở rộng nhà làm việc Ủy ban nhân 

dân thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc

UBND huyện 

Hàm Thuận Bắc

218/QĐ-SKHĐT 

ngày 27/6/2022
       7.928        1.000         1.000   

6
Đường vào khu sản xuất thôn Đá Mài 2, xã 

Tân Xuân, huyện Hàm Tân

UBND huyện 

Hàm Tân

82/QĐ-SKHĐT 

ngày 24/3/2021
       5.863           367            367   

II Dự án khởi công mới 208.882 37.541 21.200 16.341

1
Hệ thống đèn chiếu sáng  Quốc lộ 1 xã Sông 

Luỹ, huyện Bắc Bình

UBND huyện Bắc 

Bình

10/QĐ-SKHĐT 

ngày 11/01/2023
       4.997        3.000         3.000   

2
Kiên cố hóa các tuyến đường liên thôn còn lại 

của xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam

UBND huyện 

Hàm Thuận Nam

521/QĐ-SKHĐT 

ngày 22/12/2022
       6.332        3.000         3.000   

3
Nâng cấp, mở rộng đường Phú Phong - Hàm 

Mỹ đi Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam

UBND huyện 

Hàm Thuận Nam

504/QĐ-SKHĐT 

ngày 08/12/2022
       4.235        2.500         2.500   
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4

Xây dựng doanh trại bảo đảm huấn luyện lực 

lượng quân nhân dự bị, kết hợp bố trí cho 

nhân dân ăn ở tập trung trong phòng chống 

bão, thảm họa thiên tai, dịch bệnh (giai đoạn 1)

Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh

29/QĐ-SKHĐT 

ngày 20/02/2023
      20.000        8.000         4.000         4.000   

5
Trụ sở làm việc Công an xã Tân Đức, huyện 

Hàm Tân
Công an tỉnh

416/QĐ-SKHĐT 

ngày 05/10/2022
       3.853        2.000         2.000   

6

Nhà kho, nhà bao che phòng xét nghiệm

của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi 

trường nông thôn

Trung tâm nước 

sạch và Vệ sinh môi 

trường nông thôn

 41/QĐ-SKHĐT 

ngày  03/3/2023
       6.000        3.000         3.000   

7 Nâng cấp, mở rộng đường Mê Pu – Đa Kai

Ban QLDA ĐTXD 

các công trình giao 

thông

494/QĐ-UBND 

ngày  21/3/2023
    149.526      10.341       10.341   

8
 Cầu qua tràn tại Km15+600 tuyến Liên Hương – 

Phan Dũng 

Ban QLDA ĐTXD 

các công trình giao 

thông

 1202/QĐ-UBND 

ngày 18/5/2021, 

67/QĐ-SKHĐT ngày 

06/4/2023 

      13.939        5.700         5.700   
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